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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

               VIỆT NAM
Số:           /TTr-NHNN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 ban hành Kế hoạch triển khai Luật Các TCTD, trong đó giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại điểm 1 Công văn số 4196/VPCP-KTTH ngày 17/6/2024 về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với văn bản hướng dẫn Luật Các TCTD.
NHNN xây dựng dự thảo Nghị định (DTNĐ) của Chính phủ quy định về chương trình tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ theo trình tự thủ tục rút gọn. NHNN xin kính trình Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở ban hành Nghị định quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ
1.1. Cơ sở pháp lý
- Khoản 13 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng (Luật Các TCTD) năm 2024 quy định:

“13. Chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đang thực hiện trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải điều chỉnh tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này mà thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.

1.2. Cơ sở thực tiễn và quá trình xử lý của NHNN liên quan đến việc xây dựng Nghị định
a) Cơ sở thực tiễn:

 Chương trình, dự án tài chính vi mô (chương trình, dự án TCVM) của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ hiện đang được điều chỉnh tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Quyết định số 20). 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 20, NHNN đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 20 và nhận thấy cần thiết phải xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế Quyết định số 20 để đảm bảo giải quyết được những tồn tại, bất cập liên quan đến cơ chế phối hợp, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành có liên quan đối với chương trình, dự án tài chính vi mô (chương trình, dự án TCVM) của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ cũng như những bất cập do thiếu đồng bộ giữa quy định tại Quyết định số 20 với các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến các đối tượng thực hiện chương trình, dự án TCVM. Ngoài ra, một số nội dung tại Quyết định số 20 cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hoạt động của chương trình, dự án TCVM đặc biệt là nội dung liên quan đến đối tượng đăng ký thực hiện hiện chương trình, dự án TCVM; thẩm quyền chấp thuận hoạt động chương trình, dự án TCVM; trình tự thực hiện chấp thuận hoạt động, chấp thuận thay đổi hoạt động chương trình, dự án TCVM.  

Những vướng mắc nêu trên đã được NHNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 60/TTr-NHNN ngày 11/6/2020 về việc tổng kết 02 năm việc thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (xin đính kèm).

b) Quá trình xử lý của NHNN liên quan đến việc xây dựng Nghị định thay thế Quyết định số 20

Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 20, NHNN đã thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 20 và đã có các tờ trình: Tờ trình số 36/TTr-NHNN ngày 31/12/2019, Tờ trình số 60/TTr-NHNN ngày 11/6/2020, Tờ trình 130/TTr-NHNN ngày 27/11/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, NHNN đã tổng kết những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 20, trên cơ sở đó đề xuất “Quyết định số 20 cần được ban hành ở tầm Nghị định mới bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.”.

Tại Công văn số 11000/VPCP-KTTH ngày 30/12/2020 của Văn phòng Chính phủ, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành Nghị định quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.”.

- Sau khi nghiên cứu, rà soát ý kiến của Bộ Tư pháp tại các Công văn: Công văn số 5144/BTP-VĐXDPL ngày 07/1/2020, Công văn số 4296/BTP-PLDSKT ngày 18/11/2020, NHNN đã có Tờ trình số 28/TTr-NHNN ngày 11/5/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM, trong đó căn cứ ban hành Nghị định bao gồm: Luật Các TCTD năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) (Điều 163), Luật Ban hành VBQPPL (khoản 2 Điều 19 và khoản 3 Điều 84), Luật Tổ chức Chính phủ (khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 15).
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn số 5456/VPCP-KTTH ngày 09/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, trên cơ sở rà soát ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2480/BTP-PLDSKT ngày 27/7/2021, NHNN đã có Công văn số 7080/NHNN-TTGSNH ngày 05/10/2021 đề nghị Bộ Tư pháp tham gia ý kiến, trong đó NHNN đã nêu quan điểm việc ban hành Nghị định căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL do việc ban hành Nghị định này để: (i) Quy định các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Luật Các TCTD (Điều 163); (ii) Quy định các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội (chương trình xóa đói, giảm nghèo...) thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ; và (iii) Xử lý các vấn đề liên quan đến cơ chế phối hợp, trách nhiệm quản lý nhà nước cụ thể của các bộ, ngành có liên quan đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
- Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Tư pháp, NHNN cần căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành VPQPPL (áp dụng đối với các “vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội”) để đề nghị xây dựng Nghị định. Việc ban hành Nghị định theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý theo các quy trình, thủ tục phức tạp hơn và cần thời gian nhiều hơn so với việc xây dựng Nghị định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL. 

- Ngày 08/3/2022, NHNN đã có Tờ trình số 11/TTr-NHNN về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô, trong đó, NHNN đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc “NHNN đang tiến hành đánh giá việc thực hiện Luật Các TCTD để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật trong thời gian tới, bao gồm cả nội dung liên quan đến hoạt động của chương trình, dự án TCVM. Do vậy, nếu theo phương án này, để có cơ sở pháp lý rõ ràng, đồng bộ và hiệu quả hơn trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, NHNN đề xuất không tiếp tục xây dựng Nghị định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM theo chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 11000/VPCP-KTTH ngày 30/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Nghị định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô trên cơ sở Luật Các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung.”. 

- Ngày 01/4/2022, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2038/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái như sau: “Đồng ý với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên. Việc xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về hoạt động của chương trình, dự án TCVM phải đảm bảo về cơ sở pháp lý, căn cứ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan.”. 

- Ngày 18/01/2024, Luật Các TCTD đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các TCTD, ngày 29/3/2024 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD, trong đó giao NHNN rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng, NHNN đã có Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Tờ trình số 74/TTr-NHNN ngày 14/6/2024) và đã xây dựng DTNĐ, lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, đơn vị có liên quan đối với nội dung DTNĐ.

- Ngày 17/6/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4196/VPCP-KTTH gửi NHNN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý việc xây dựng Nghị định quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ  theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

- Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), NHNN đã thực hiện các bước xây dựng DTNĐ và đã hoàn thiện hồ sơ, chỉnh lý DTNĐ và các tài liệu kèm theo, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ theo quy định. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Nghị định của Chính phủ quy định về chương trình, dự án TCVM là sự cụ thể hóa, quy định chi tiết khoản 13 Điều 210 Luật Các TCTD năm 2024, nhằm tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức phi chính phủ, tiếp tục thúc đẩy chương trình, dự án TCVM phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để hỗ trợ tốt hơn nữa đối tượng khách hàng là người yếu thế trong xã hội trong việc tạo thu nhập, cải thiện đời sống.

2. Quan điểm xây dựng

- Kế thừa các nội dung còn phù hợp tại Quyết định số 20 để đảm bảo sự thông suốt trong việc triển khai thực hiện.   

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 20 để đảm bảo xử lý được những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

- Phạm vi của Nghị định quy định cụ thể các vấn đề về tổ chức, hoạt động chương trình, dự án TCVM, đảm bảo phù hợp quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

III. TÊN VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về tên của dự thảo Nghị định


Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các TCTD năm 2024, để đảm bảo phản ánh đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản, tên của DTNĐ là “Nghị định quy định về chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ”.
2. Về kết cấu của dự thảo Nghị định


DTNĐ gồm 23 Điều, chia làm 04 Chương, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; thẩm quyền chấp thuận, chấm dứt hoạt động chương trình, dự án TCVM.

Chương II: Quy định cụ thể, gồm 11 Điều quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận hoạt động; các thay đổi trong hoạt động chương trình, dự án TCVM; chấm dứt hoạt động chương trình, dự án TCVM; cơ cấu tổ chức; quy định nội bộ; địa bàn, thời hạn, nội dung hoạt động; chế độ tài chính, hạch toán kế toán.

Chương III: Trách nhiệm của các đơn vị gồm 05 Điều quy định về trách nhiệm của tổ chức thực hiện chương trình, dự án TCVM; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/quận, huyện nơi thực hiện chương trình, dự án TCVM; NHNN và các bộ đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM.

Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều quy định về chuyển tiếp, điều khoản thi hành và trách nhiệm thực hiện.

3. Về nội dung chính của dự thảo Nghị định

3.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo)

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các TCTD năm 2024, chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trước ngày 01/7/2024 sẽ không phải điều chỉnh tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Các TCTD năm 2024 mà thực hiện theo quy định của Chính phủ. Quy định hiện hành tại Quyết định số 20 có nội dung điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của chương trình, dự án TCVM đang hoạt động trước ngày Luật Các TCTD năm 2010 có hiệu lực thi hành và được thành lập, hoạt động sau ngày Luật Các TCTD năm 2010 có hiệu lực thi hành. Do vậy, để không ảnh hưởng đến hoạt động của chương trình, dự án TCVM, DTNĐ sẽ phải quy định các nội dung về tổ chức, hoạt động của chương trình, dự án TCVM đang hoạt động và sẽ được thành lập sau ngày Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực thi hành để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. 

3.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2 dự thảo)

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 210 Luật Các TCTD năm 2024, đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: (i) tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có thực hiện chương trình, dự án TCVM; (ii) các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

3.3. Đối tượng khách hàng của chương trình, dự án TCVM (khoản 2 Điều 3 dự thảo)

DTNĐ quy định khách hàng của chương trình, dự án TCVM bao gồm là cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá nhân có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, không quy định đối tượng khách hàng là cá nhân thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình để đảm bảo chương trình, dự án TCVM phục vụ đúng đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm xóa đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

3.4. Về khái niệm chương trình, dự án tài chính vi mô (khoản 3 Điều 3 dự thảo)


Để xác định rõ khái niệm về chương trình, dự án tài chính vi mô, căn cứ theo các quy định về chương trình, dự án tại các văn bản có liên quan, DTNĐ quy định chương trình, dự án tài chính vi mô là “Chương trình, dự án tài chính vi mô là chương trình, dự án của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong khoảng thời gian xác định để hoạt động tài chính vi mô nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tài chính vi mô, góp phần tạo việc làm, thực hiện xóa đói, giảm nghèo và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận”. Quy định tại DTNĐ đảm bảo phù hợp với trách nhiệm quản lý nhà nước về chương trình, dự án tài chính vi mô của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nêu tại điểm 3.5 Tờ trình này); đồng thời, làm cơ sở để các tổ chức thực hiện tham chiếu thực hiện.
3.5. Thẩm quyền chấp thuận, chấm dứt hoạt động chương trình, dự án TCVM; trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (Điều 4, Điều 18 dự thảo)

Theo quy định tại Quyết định số 20, NHNN là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô (Giấy chứng nhận đăng ký) trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/quận, huyện về việc thực hiện hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM. 

Sau gần 07 năm triển khai thực hiện Quyết định số 20, NHNN nhận thấy rằng quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM (bao gồm cả việc chấp thuận, chấm dứt hoạt động chương trình, dự án TCVM; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM) tại Quyết định số 20 là không còn phù hợp bởi một số lý do sau:

(i) Việc giao NHNN là cơ quan đầu mối thực hiện hiện quản lý nhà nước đối với chương trình, dự án TCVM là chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các TCTD năm 2024 vì đối tượng thực hiện chương trình, dự án TCVM là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ không phải là tổ chức tín dụng và chương trình, dự án tài chính vi mô không phải là hoạt động ngân hàng.  

 (ii) Theo quy định tại Điều 4 và Điều 6 Quyết định số 20, một trong những điều kiện để NHNN thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ khi triển khai tại từng địa bàn cụ thể là có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/ quận, huyện về việc cho phép thực hiện chương trình, dự án TCVM  trên địa bàn.

Theo số liệu NHNN thống kê, hiện nay trên thực tế có 79 chương trình, dự án TCVM triển khai trên 34 tỉnh, thành phố. Trong đó:

- Có 74 chương trình, dự án TCVM do các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ này đều do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp phép thành lập. Việc triển khai các chương trình, dự án TCVM của các tổ chức này đều được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đồng ý cho phép thực hiện.

- Có 05 chương trình, dự án TCVM do 02 Quỹ xã hội (do Bộ Nội vụ cấp phép) và 03 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (do Bộ Ngoại giao cấp phép) thực hiện trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố. Khi các Quỹ xã hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài này muốn được triển khai chương trình, dự án cụ thể nào đó thì trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký, NHNN đều lấy ý kiến và dựa trên cơ sở đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, có thể thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền quyết định tiên quyết cho phép thực hiện chương trình, dự án TCVM của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên các địa bàn.

(iii) Việc cho phép thực hiện chương trình, dự án TCVM phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Việc xác định nhu cầu, tính hiệu quả cũng như khả năng quản lý các chương trình, dự án nói chung, chương trình, dự án TCVM nói riêng phải dựa trên sự đánh giá và nhu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại địa bàn. Mặt khác, chương trình, dự án TCVM hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm xóa đói, giảm nghèo; đối tượng thực hiện đa dạng (tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ) nhưng hầu hết đều thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố. Chương trình, dự án TCVM có thể là một cấu phần hoặc toàn bộ khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Nghị định số 80). Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 80, “cơ quan chủ quản” - đơn vị có thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ (trong trường hợp của Quyết định số 20 là Ủy ban nhân dân các cấp), “chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả khoản viện trợ”.

Từ những nội dung nêu trên, việc quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM trên địa bàn (bao gồm cả việc chấp thuận, chấm dứt hoạt động chương trình, dự án TCVM; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM) là phù hợp với thực tế và đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan. NHNN phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các chương trình, dự án tài chính vi mô khi có đề nghị. 

3.6. Về đối tượng triển khai thực hiện chương trình, dự án TCVM là tổ chức chính trị - xã hội (khoản 1 Điều 6 dự thảo)

Trong quá trình tổng kết việc thực hiện Quyết định số 20, NHNN đã nhận diện được và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc liên quan đến xác định đối tượng đăng ký thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô là tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Quyết định số 20. Theo đó, tại điểm 1.1a mục II phần thứ 2 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ đính kèm Tờ trình số 60/TTr-NHNN ngày 11/6/2020 của NHNN về việc tổng kết 02 năm việc thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Báo cáo tổng kết), NHNN đã nêu “…sau khi rà soát các quy định hiện hành, NHNN nhận thấy chưa có đủ cơ sở pháp lý để xác định tư cách đăng ký của các cấp cơ sở của tổ chức chính trị - xã hội..”. Để xử lý vấn đề nêu trên, NHNN cũng đã báo cáo, đề xuất tại Mục III phần thứ ba Báo cáo tổng kết đối với việc quy định về đối tượng đăng ký thực hiện chương trình, dự án như sau: “…quy định rõ, cụ thể đối tượng đăng ký (các cấp của tổ chức chính trị - xã hội,…)..” tại văn bản thay thế Quyết định số 20.

Xuất phát từ đề xuất nêu tại Báo cáo tổng kết, để có cơ sở đảm bảo phát triển hoạt động TCVM an toàn, bền vững và khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động TCVM, qua đó tăng cường tiếp cận của phân khúc khách hàng nghèo, thu nhập thấp đến nguồn vốn TCVM, góp phần hạn chế tín dụng đen, đồng thời, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý của tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Nghị định bổ sung thêm đối tượng đăng ký thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô là tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại các cấp Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện. 

3.7. Về các thay đổi trong hoạt động của chương trình, dự án TCVM (Điều 8 dự thảo)

Đây là nội dung mới được bổ sung tại dự thảo Nghị định so với Quyết định số 20 nhằm hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM, khắc phục những vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định số 20 liên quan đến việc chưa có quy định về việc gia hạn thời hạn hoạt động của chương trình, dự án TCVM. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định trước khi thực hiện thay đổi nội dung hoạt động của chương trình, dự án TCVM (địa bàn hoạt động, thời hạn hoạt động bao gồm cả việc gia hạn hoạt động, vốn thực hiện, người quản lý điều hành), tổ chức thực hiện chương trình, dự án TCVM phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi thực hiện việc thay đổi.

Thực tế cho thấy, trong quá trình hoạt động, các tổ chức thực hiện chương trình, dự án TCVM sẽ phát sinh nhu cầu thay đổi về địa bàn hoạt động, thời hạn hoạt động (bao gồm cả việc gia hạn hoạt động), vốn thực hiện, người quản lý, điều hành chương trình, dự án TCVM. Tuy nhiên, những nội dung thay đổi này phụ thuộc vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nơi triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn. Do vậy, trước khi thực hiện các thay đổi liên quan nêu trên, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ cần được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai thực hiện chương trình, dự án TCVM. 

Trường hợp tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có nhu cầu thay đổi về tên, trụ sở hoạt động của chương trình, dự án TCVM thì không phải xin chấp thuận mà chỉ cần gửi văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai thực hiện để phục vụ cho công tác quản lý.​

3.8. Về cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động của chương trình, dự án TCVM (Điều 12, Điều 15 dự thảo)


- Về cơ cấu tổ chức: DTNĐ quy định cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án TCVM theo hướng tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ phải đảm bảo chương trình, dự án TCVM phải có bộ phận quản lý tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi triển khai thực hiện chương trình, dự án TCVM để phù hợp với quy định mới về thẩm quyền chấp thuận, quản lý hoạt động của chương trình, dự án TCVM tại DTNĐ. Nội dung quy định về cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án TCVM được kế thừa một phần từ các quy định có liên quan tại Quyết định số 20 và chỉnh sửa theo hướng đơn giản hơn để đảm bảo phù hợp với quy mô của chương trình, dự án TCVM.  

- Về nội dung hoạt động: DTNĐ kế thừa các nội dung có liên quan tại Quyết định số 20, chỉ chỉnh sửa về kỹ thuật để đảm bảo đơn giản, dễ hiểu hơn giúp các tổ chức dễ tham chiếu để thực hiện.

3.9. Về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan (từ Điều 16 đến Điều 20 dự thảo)


Trên cơ sở chỉnh sửa nội dung liên quan đến thẩm quyền chấp thuận, chấm dứt hoạt động của chương trình, dự án TCVM nêu tại điểm 3.5 Tờ trình này, để phù hợp hơn với thực tế, nội dung về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan được dự kiến quy định như sau:

a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/quận, huyện nơi thực hiện chương trình, dự án TCVM: 

- Chấp thuận, chấm dứt hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô; chấp thuận thay đổi các nội dung hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
b) Trách nhiệm của NHNN:

- Đầu mối, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định. 
- Nhận báo cáo tình hình hoạt động của chương trình, dự án TCVM.

- Phối hợp khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của các chương trình, dự án TCVM. 

c) Trách nhiệm của các Bộ:

- Bộ Công an có trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn đối với chương trình, dự án tài chính vi mô.
- Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký, văn bản thành lập hoạt động của tổ chức phi chính phủ trong nước, tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định pháp luật.  

- Bộ Ngoại giao: (i) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có chương trình, dự án TCVM, bao gồm việc xem xét, đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án TCVM của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; (ii) Phối hợp khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Bộ Nội vụ: (i) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các tổ chức phi chính phủ trong nước có chương trình, dự án TCVM, bao gồm việc xem xét, đồng ý việc thực hiện chương trình, dự án TCVM của tổ chức phi chính phủ trong nước; (ii) Phối hợp khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức phi trong phủ trong nước do Bộ Nội vụ cho phép thành lập.

- Bộ Tài chính: Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án TCVM theo thẩm quyền, bao gồm trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính, chế độ kế toán, chính sách thuế đối với các chương trình, dự án TCVM đảm bảo đủ cơ sở cho các chương trình, dự án TCVM thống nhất thực hiện.

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với quản lý và sử dụng các nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi trong quá trình thực hiện chương trình, dự án TCVM theo thẩm quyền;

d) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố/quận, huyện nơi thực hiện chương trình, dự án TCVM: 

- Chấp thuận, chấm dứt hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô; chấp thuận thay đổi các nội dung hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
d) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ: Các tổ chức này là những đơn vị nhận vốn tài trợ, cung cấp vốn và triển khai chương trình, dự án TCVM, vì vậy, có trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các chương trình, dự án TCVM của chính tổ chức đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững và tuân thủ pháp luật, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của chương trình, dự án TCVM; đảm bảo chương trình, dự án TCVM tuân thủ theo quy định tại Nghị định này.

- Không được chia lợi nhuận hoặc sử dụng lợi nhuận từ hoạt động của chương trình, dự án TCVM cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào.

- Chỉ đạo, giám sát chương trình, dự án TCVM công bố công khai các thông tin về lãi suất, quy định về tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, sản phẩm cho vay, các thông tin về khách hàng và các thông tin khác trong hoạt động tài chính vi mô theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3.10. Quy định về chuyển tiếp

Do DTNĐ có thay đổi nội dung quy định về: (i) thẩm quyền chấp thuận hoạt động chương trình, dự án TCVM, (ii) tiền gửi tự nguyện và tiền gửi bắt buộc, do đó, tại phần quy định chuyển tiếp, DTNĐ đã bổ sung các quy định để tránh việc quy định mới tại DTNĐ gây xáo trộn đến hoạt động của tổ chức TCVM.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA NHNN

………………………………………………………………………………
Trên đây là nội dung chính của DTNĐ quy định về chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, Ngân hàng Nhà nước kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Thống đốc (để b/c);

- Lưu VP, TTGSNH3.
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- Bản thuyết minh DTNĐ.
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